ĐỀ THI HỌC KÌ I

MÔN: NGỮ VĂN
ĐỀ BÀI

I. ĐỌC (6.0 điểm)

Đọc đoạn thơ sau:

TRỞ VỀ QUÊ NỘI

Ôi quê hương xanh biếc bóng dừa

Có ngờ đâu hôm nay ta trở lại

Quê hương ta tất cả vẫn còn đây

Dù người thân đã ngã xuống đất này.

Ta lại gặp những mặt người ta yêu biết mấy

Ta nhìn ta, ta ngắm, ta say

Ta run run nắm những bàn tay

Thương nhớ dồn trong tay ta nóng bỏng.

Đây rồi đoạn đường xưa

Nơi ta vẫn thường đi trong mộng

Kẽo kẹt nhà ai tiếng võng trưa

Ầu ơ... thương nhớ lắm…

(Lê Anh Xuân
, in trong tập Hoa Dừa, NXB Giải phóng 1969
)
Trả lời câu hỏi/ Thực hiện các yêu cầu:  
Câu 1. Xác định chủ thể trữ tình của đoạn thơ trên? (0,5 điểm)
Câu 2. Chỉ ra và nêu tích tác dụng của biện pháp điệp từ trong khổ thơ sau: (1,5 điểm)

“Ta lại gặp những mặt người ta yêu biết mấy

Ta nhìn ta, ta ngắm, ta say

Ta run run nắm những bàn tay

Thương nhớ dồn trong tay ta nóng bỏng.”

Câu 3. Âm thanh “Kẽo kẹt…tiếng võng đưa”, “Ầu ơ…” đánh thức điều gì trong cái tôi trữ tình của tác giả? (0,5 điểm)

Câu 4. Đoạn thơ trên đánh thức trong em điều gì? (viết câu trả lời bằng một đoạn văn khoảng 8 đến 10 dòng). (1,5 điểm)

Chú thích:

(1) Lê Anh Xuân (1940-1968) xuất thân trong một gia đình có truyền thống làm giáo dục và nghệ thuật. Là nhà thơ miền Nam, có tài năng thiên bẩm, một chiến sĩ dũng cảm - trưởng thành trong thời kì chống Mỹ cứu nước. Thơ của ông là tiếng nói của một trái tim đầy nhiệt huyết, thiết tha và cháy bỏng của con người vùng quê mang nét phóng khoáng, bộc trực. Các tác phẩm chính của ông: Tiếng gà gáy (thơ, 1965), Hoa dừa (thơ, Nxb Giải phóng, 1969), Chào anh giải phóng quân (tập thơ, in chung, Nxb Quân đội nhân dân, 1972), Thơ Lê Anh Xuân (tuyển thơ, 1981),..

(2) Bài thơ “Trở về quê nội” được viết vào cuối năm 1964, khi cuộc kháng chiến chống Mỹ đang diễn ra ác liệt. Được in trong tập thơ Hoa Dừa do NXB Giải phóng ấn hành năm 1969.

II. VIẾT (6,0 điểm) 

Câu 1 (4,0 điểm). Bằng một bài văn (khoảng 1,5 đến 2 trang giấy thi), hãy phân tích  bài thơ “Trở về quê nội” của Lê Anh Xuân. 

Câu 2 (2,0 điểm). Ghen tị là một thói quen phổ biến của nhiều người. Em  hãy viết đoạn văn nghị luận (khoảng 2/3 trang giấy thi) để  thuyết phục mọi người từ bỏ thói quen này.

HƯỚNG DẪN CHẤM

	Phần 
	Câu 
	Nội dung
	Điểm 

	I
	1
	Chủ thể trữ tình: “Ta” (tác giả, những người con xa quê)
	0,5

	
	2
	- Biện pháp tu từ điệp từ: “ta”

- Tác dụng của biện pháp điệp từ: 

+ Nhấn mạnh tình yêu quê hương tha thiết, nỗi xúc động khi về thăm quê hương.

+ Thể hiện niềm tự hào vô bờ bến của nhà thơ về quê hương.
	0,5

0,5

0,5

	
	3
	Âm thanh “Kẽo kẹt…tiếng võng đưa”, “Ầu ơ…” đánh thức: Đánh thức những kỉ niệm tuổi thơ đẹp, yên bình gắn với lời ru của bà, của mẹ và tiếng võng.

	0,5

	
	4
	- Hình thức: Đoạn văn 8-10 dòng

- Nội dung: Nêu được tình cảm, nhận thức về đoạn thơ. Ví dụ:

+ Quê hương luôn trong trái tim mỗi người. Chỉ cần chạm tới là rung lên những cung bậc của cảm xúc.

+ Quê hương trong ta là những gì gần gũi, thân thuộc nhất.

+ ...
	0,5

1,0

	II
	1
	a. Đảm bảo cấu trúc bài nghị luận văn học

Mở bài nêu được vấn đề, Thân bài triển khai được vấn đề, Kết bài khái quát được vấn đề

b. Xác định đúng yêu cầu của đề.

     Viết văn bản nghị luận phân tích, đánh giá: Cảm nhận tình cảm, cảm xúc của tác giả qua đoạn thơ trên trong bài thơ “Trở về quê nội” của Lê Anh Xuân. 

c. Triển khai vấn đề nghị luận thành các luận điểm

HS có thể viết bài nhiều cách trên cơ sở kết hợp được lí lẽ và dẫn chứng để tạo tính chặt chẽ, logic của mỗi luận điểm; đảm bảo các yêu cầu sau: .

- Giới thiệu tác giả Lê Anh Xuân, tác phẩm “Trở về quê nội” và đoạn thơ.

- Phân tích về nội dung và nghệ thuật của đoạn thơ:

+ Về nội dung: Bài thơ khắc hoạ chân thật về tình yêu quê hương da diết, mãnh liệt. Nhân vật “ta” trở về thăm quê hương sau bao năm tháng. Quê hương vẫn còn đó, in bóng dãng những điều thân thuộc dù những người thân đã nằm xuống, đoạn đường tuổi thơ đã đi qua và ký ức tuổi thơ với tiếng võng cùng lời ru thân thương. Niềm xúc động mãnh liệt như muốn ôm trọn những điều thân thuộc nhất… (“Ôi quê hương xanh biếc bóng dừa”; “hôm nay ta trở lại”; “tất cả vẫn còn đây”; “người thân đã ngã xuống đất này”; “tiếng võng trưa”; “Ầu ơ... thương nhớ lắm…”)        

+ Về nghệ thuật: Bài thơ có những nét đặc sắc về nghệ thuật như: thể thơ tự do, điệp từ, điệp cấu trúc và giọng thơ sâu lắng, ngọt ngào đã làm nên nét đặc sắc của tác phẩm...    

      - Nhận xét cách sử dụng từ ngữ, hình ảnh trong đoạn thơ: 

     Qua đoạn thơ cho thấy tác giả đã dùng ngòi bút để ghi lại những gì chân thật nhất của quê hương, sử dụng nhiều từ ngữ mang tính gợi cảm xúc như “Ôi quê hương”, “Có ngờ đâu”,  “ta yêu biết mấy”, “run run nắm những bàn tay”,  “Ầu ơ... thương nhớ lắm…”. Cùng với những hình ảnh thân thuộc, độc đáo như “bóng dừa”, “những mặt người”, “đoạn đường xưa”… đã góp phần làm nổi bật lên tình yêu quê hương tha thiết, sâu nặng của tác giả.                                                                       
	4,0

0,5

0,5

3,0

	
	2
	1. Đảm bảo cấu trúc đoạn luận thuyết phục người khác từ bỏ một thói quen hay quan niệm. 
2. Xác định đúng vấn đề nghị luận.

Viết đoạn văn thuyết phục mọi người từ bỏ thói quen ghen tị.
3. Triển khai vấn đề nghị luận thành các luận điểm.
      HS có thể triển khai theo nhiều cách, nhưng cần giới thiệu được vấn đề cần bàn luận, nêu rõ lí do và quan điểm của bản thân, hệ thống luận điểm chặt chẽ, lập luận thuyết phục, sử dụng dẫn chứng thuyết phục.

Sau đây là một hướng gợi ý:

a. Mở đoạn
Giới thiệu vấn đề cần nghị luận: thuyết phục mọi người từ bỏ thói quen ghen tị.
Lưu ý: học sinh tự lựa chọn cách dẫn mở bài trực tiếp hoặc gián tiếp tùy thuộc vào năng lực của bản thân.

b. Thân đoạn
* Giải thích

Ghen tị là một cảm xúc xảy ra khi một người thiếu đặc điểm tốt đẹp, thành tích, vật sở hữu của người khác và mong muốn điều đó hoặc mong muốn người khác không có được điều đó.

* Nêu lí do vì sao không nên ghen tị

- Ghen tị khiến con người thường xuyên sống trong sự bức bối, đau khổ, thù địch và oán giận vì mình không có những thứ tốt đẹp mà người khác có được. 

- Bị mờ mắt vì lòng đố kỵ, những kẻ ghen tỵ thường không nhận thức được hoàn cảnh xung quanh mình và không nhìn thấy được những ưu điểm của bản thân. 

- Hủy hoại các mối quan hệ, cô lập bản thân ra khỏi những thái độ sống tích cực và những mối quan hệ tốt đẹp. 

- Tạo ra bầu không khí tiêu cực; không có mối quan hệ tốt với gia đình, người thân và có rất ít bạn; càng không có ai đủ thân thiết để sẵn sàng giúp đỡ khi gặp khó khăn trong cuộc sống..

- Dự đoán lập luận của những người có thói quen ghen tị; từ đó phản biện lại.

* Làm thế nào để thoát khỏi thói quen này?

- Tin vào bản thân và kiên trì vào niềm tin đó.
- Dẹp bỏ những suy nghĩ tiêu cực và tập trung vào những điều tốt đẹp.
- Yêu thương và chăm sóc bản thân.

- Học cách tôn trọng người khác, bao gồm cả sự tôn trọng những sự khác biệt xung quanh mình, và hạn chế so sánh mình với người khác…
c. Kết đoạn

Khẳng định lại sự cần thiết phải từ bỏ thói quen ghen tị
	2,0

0,25

0,25

1,5











